
ĐỀ BÀI 

Nhóm 7: Thiết kế hệ thống câu hỏi cho các tiêu chí đánh giá 

tính công bằng trong chính sách xã hội (bộ câu hỏi cho 

nhóm thực thi chính sách, bộ câu hỏi cho nhóm đối tượng 

thụ hưởng chính sách). 

 

A. Nhóm thụ hưởng chính sách 

THÔNG TIN CHUNG 

 

 Họ và tên: 

 Giới tính:  

 Độ tuổi: 

 D â n   t ộ c :  … … … … .    T ô n  g i á o … … . 

 Số điện thoại (nếu có):  

- cố định:………. 

- di động………. 

 Quê quán: 

 Chỗ ở hiện tại: 

 Nghề nghiệp: 

 Trình độ học vấn 

o Bậc tiểu học 

o Bậc trung học cơ sở 

o Bậc trung học phổ thông 

o Trung cấp, cao đẳng, đại học 

o Sau đại học 

o Khác:……… 

 Số nhân khẩu trong gia đình: ….. 

- nam ….người; nữ…..người 

- sô người dưới độ tuổi lao động:……, trong độ tuổi lao động:……, 

trên độ tuổi lao động:…. 

- số người tham gia hoạt động kinh tế…… 
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I. Kinh tế 

 

Tiêu chí Câu hỏi Mức độ đánh giá Lý do điều tra 

Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân 

1. Bạn có thuộc diện đánh 

thuế thu nhập cá nhân 

hiện nay của nhà nước 

hay không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 

Theo Luật pháp của nhà 

nước, mọi công dân đều có 

quyền và nghĩa vụ phải nộp 

thuế. 

Mục tiêu Câu hỏi 1-4: mức 

độ quan tâm của người dân 

(cùng mức độ ủng hộ mức 

thuế thu nhập cá nhân của 

người dân) ; mức độ bao phủ 

chính sách. 

 

 

Câu 5: đánh giá mức hài lòng 

của người dân về mức lương 

hiện tại, có đáp ứng được 

mức sống tối thiểu của họ 

hay không. 

 

Câu 6: Hiện nay nam nữ 

hoàn toàn bình đẳng trong 

việc phát triển kinh tế, nhưng 

hiện nay tại nhiều doanh 

nghiệp vẫn có sự phân biệt 

đôi xử giữa nam và nữ (loại 

trừ một số ngành nghề do 

tinh chất của công việc, chế 

độ tuyển dụng có sự phân 

biệt rõ rết giữa nam và nữ thì 

trong nhiều doanh nghiệp,do 

sự khác nhau của hai giới, 

điển hình là chế độ thai 

sản tác động làm biến 

động lao động trong một 

khoảng thời gian đó, kết quả, 

tiến độ công việc không ổn 

định…  

2. Bạn biết mức thuế thu 

nhập hiện tại của mình?  

 

1. Có  

2. Không 

3. Không biết 

3. Bạn hài lòng về mức 

đánh thuế thu nhập cá 

nhân hiện nay của nhà 

nước . 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

4. Bạn nghĩ rằng nên 

đánh thuế thu nhập 

cùng một mức đối với 

mọi loại hình doanh 

nghiệp ? 

 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

 

5. Mức hài lòng với mức 

lương của công việc 

hiện tại trong doanh 

nghiệp nhà nước 

 

 

 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

6. Quan điểm của bạn về 

mức độ bình đẳng giữa 

nam và nữ về việc làm 

tại nơi làm việc hiện tại. 

 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 
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Cơ hội 7. Bạn nhận thấy ở địa 

phương bạn, cơ hội tìm 

kiếm và tiếp cận việc 

làm của bạn và người 

có cùng trình độ học 

vấn là như nhau. 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

Câu 7: có sự phận biệt đối xử 

trong việc tiếp cận việc làm 

không (cơ hội tìm việc, tuyển 

dụng vào các doanh nghiệp). 

8. lý do giống câu 6. 

9. Có sự khác biệt nào 

không trong  việc tiếp cận 

vốn của doanh nghiêp nhà 

nước với doanh nghiệp tư 

nhân chính sách của 

nhà nước có tác động tạo 

sự bình đẳng trong việc 

tiếp cận nguồn vốn vay 

vào mục tiêu phát triển 

kinh tế không. 

10. Mức lãi suất  mà người đi 

vay phải trả có thực sự 

phù hợp với nhu cầu và 

khả năng của đại đa số 

người dân hay doanh 

nghiệp không (với mức 

lãi suất này có thể tiếp tục 

vay để phát triển kinh tế 

không?) 

 

 

 Theo bạn, có sự khác 

biệt giữa nam và nữ 

trong việc phát triển địa 

vị kinh tế (thăng tiến 

chức vụ, tiền 

thưởng… ) tại doanh 

nghiệp nhà nước, tổ 

chức công? 

 

 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

 

 

 

 

 Theo bạn, cơ hội tiếp 

cận nguồn vốn giữa các 

doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp tư 

nhân là như nhau 

 

 

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

 

 

 

 Mức lãi suất đối với 

các diện đối tượng 

khác nhau có hợp lý   

1.hoàn toàn đồng ý 

2.đồng ý  

3.không ý kiến 

4.không đồng ý 

5.hoàn toàn không đồng ý 

Độ bao phủ 

của chính 

sách 

 Bạn có biết mức tiền 

lương tối tiểu hiện nay 

hay không? 

1. Có  

2. Không 

Câu 11-12: biết được các 

chính sách ban hành của nhà 

nước nhằm bảo vệ lợi ích 

người lao động có được cập 

nhật kịp thời tới người dân 

không. 

 

 Nếu có, bạn biết thông 

tin đó qua ai hay 

phương tiện truyền 

thông nào? 

 

 

 

1. TV, đài  

2. mạng inetnet 

3. sách, báo, tạp chí 

4. Người thân, bạn bè 

5. Chính quyền sở tại 

6. Khác: …. 
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 Bạn có biế

ặ

ộ  

hay không 

 

 

1. Có 

2. Không  

 

Độ hòa nhập của chính sách 

nhằm nâng cao tính bình 

đẳng giới. 

 Bạn có biết nộp 

thuế là nghĩa vụ 

của mỗi công dân 

hay không? 

1. Có  

2. Không  

Tính hòa nhập của quy định 

của nhà nước về các quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân nước Việt Nam.  

 

II. Chính trị 

1. Quyền và nghĩa vụ của công dân 

 Theo bạn tỷ lệ đại biểu nam/nữ trong quốc hội hiện nay là phù hợp. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Bình đẳng nam nữ trong sự tham gia vào các hoạt động chính tri của quốc gia. 

 Theo bạn, độ tuổi này là hợp lý tại nước ta. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Trong hoạt động bỏ phiếu bầu cử các cán bộ công chức của chính quyền địa 

phương, bạn được tự do bầu cử theo quan điểm của mình. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Theo bạn độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự của nhà nước hiện nay đã hợp lý 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Mới đây nhà nước có quy định: Công dân khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ cùng 

với giấy báo nhập học thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trước. Kết quả tuyển 

sinh được bảo lưu để sau khi nam công dân hoàn thành NVQS trở về tiếp tục học 

lại. Quan điểm của bạn về chính sách mới trên. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Sự đồng tình của người dân theo chính sách mới của nhà nước, nắm bắt được 

nguyện vọng của người dân trong vấn đề này. 

2. Bình đẳng về cơ hội 
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 Bạn hài lòng về chế độ tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức công hiện nay 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Theo bạn, hình thức tự ứng cử được thực hiện trong việc bầu ra các vị trí quan 

trọng trong bộ máy nhà nước là phù hợp. 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Đia phương bạn có được hưởng chính sách ưu đãi của nhừ nước theo điều kiện 

địa phương 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 Bạn hài lòng về chính sách ưu đãi của nhà nước với người dân địa phương 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 

 

3. Độ bao phủ của các chính sách xã hội 

 Bạn có biết độ tuổi được quyền tham gia ứng cử cho vị trí đại biểu quốc hội hiện 

nay của nước ta. 

1. Có  

2. Không 

 có biết tỷ lệ đại biểu nam/nữ trong quốc hội hiện nay. 

1. Có 

2. Không 

 Bạn có biết mới đây nhà nước đã điều chỉnh quy đinh về đối tượng tham gia 

nghĩa vụ quân sự tại trên cả nước: Công dân khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ 

cùng với giấy báo nhập học thì phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trước. Kết quả 

tuyển sinh được bảo lưu để sau khi nam công dân hoàn thành NVQS trở về tiếp 

tục học lại(Theo thông tư số 13 có hiệu lực từ ngày 7-3-2013). 

1. Có  

2. Không 

 Bạn có biết có những chính sách ưu tiên số ghế cho đại biểu quốc hội là đối tượng 

thuộc dân tộc thiểu số. 

1. Có  

2. Không 

 Bạn nghĩ chính sách trên là hợp lý 

1         2         3         4         5 

Hoàn toàn đồng ý                                                   hoàn toàn không đồng ý 
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 Bạn biết được những thông tin trên thông qua những hình thức nào? 

1. TV, đài  

2. mạng internet 

3. sách, báo, tạp chí 

4. Người thân, bạn bè 

5. Chính quyền sở tại 

6. Khác: …. 

 

III. Xã hội 

 Giáo dục 

 Bạn có biết theo Luật pháp nước ta quy định: “học tập là quyền và nghĩa vụ 

công dân. 

1. Có 

2. Không 

 Bạn có biết: phổ cập bậc tiểu học là bắt buộc. 

1. Có 

2. Không 

 Bạn có biết, nhà nước quy định con em chúng ta không phải nộp học phí khi 

học tiểu học. 

1. Có  

2. Không  

 Nước Việt Nam đã thực hiện phổ cập giáo dục đến bậc nào 

1. Bậc tiểu học (cấp 1) 

2. Bậc trung học cơ sở (cấp 2) 

3. Bậc trung học phổ thông (cấp 3) 

4. Đại học 

5. Không biết 

 Chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cở sở hạ tầng các cấp mẫu giáo,các bậc phổ cập 

giáo dục được quan tâm như nhau ở thành thị và nông thôn ? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Sự ưu tiên mức độ đầu tư cở sở hạ tầng các cấp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3 có sự 

công bằng giữa các vùng miền hay không? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 
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 Theo bạn, có sự khác biệt nào không về các chính sách giáo dục của nhà nước đối 

với trường công lập và trường dân lập, trường bán công. 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết  

 Sự công bằng trong mức độ học phí giữa trường chuyên và trường thường? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Bạn hài lòng về mức độ học phí ở trường học các cấp ở địa phương hiện nay?  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Bạn hài lòng về trình độ giáo viên ở địa phương? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Y tế 

 Mức độ ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất của hệ thống bệnh viện ở địa phương đã hợp 

lý chưa? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Trang thiết bị vật chất của cơ sở y tế ở địa phương đầy đủ đẻ phục vụ người dân 

địa phương? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Địa phương nơi bạn sinh sống có từng xảy ra sự bùng phát về một lọai dịch bệnh 

nào không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 Bạn được địa phương thông báo về những thời điểm bùng phát dịch bệnh và 

chương trình phòng chống dịch bệnh? 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 
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 Giá cả dịch vụ khám chữa bệnh ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập phù hợp với 

khả năng chi trả của các đối tượng khác nhau. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 An sinh xã hội 

 Bảo hiểm xã hội:  

 Bạncó  biết hiện nay việc đóng bảo hiểm y tế  là bắt buộc không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 mức độ ưu tiên miễn giảm phí BHXH đối với các đối tượng chính sách khác 

nhau là hợp lý 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Bảo hiểm y tế 

 Quy định mức đóng và đối tượng đóng bảo hiểm y tế/ bảo hiểm thân thể trong 

người dân đã hợp lý : 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Mức độ hài lòng của bạn về mức phí chi trả cho việc mua bảo hiểm y tế. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Bạn hài lòng với mức bảo hiểm y tế của nhà nước chi trả cho mình. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng các nguồn vốn công cộng 

 Bạn có được sử dụng các công trình công cộng do nhà nước xây dựng không? 

1. Có  

2. Không 

3. Không biết 

 Bạn hài lòng về việc trả phí cho việc sử dụng công trình ( hoặc hàng hóa) công 

cộng  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


 

 Đánh giá của bạn về các côngtrình công cộng hay hàng hóa công cộngđược sử 

dụng  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Xóa đói giảm nghèo 

 gia đình bạn có thuộc diện nghèo theo quy định của nhà nước : 

1. có 

2. không 

3. không biết 

 Theo bạn, mức chuẩn nghèo của nước ta hiện nay đã hợp lý chưa 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý  

 

 Ở đia phương bạn, người nghèo có được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của 

nhà nước không 

1. có 

2. không 

3. không biết 

 Những chính sách đó thực sự đáp ứng được những nhu cầu cần thiết cho gia đình 

bạn. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 bạn hài lòng với các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo hiện tại:  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Tệ nạn xã hội: 

 Khu vực bạn sinh sống có thường xuyên xảy ra các lọai tệ nạn xã hội: nghiện hút, 

trộm cắp… không 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 Cơ chức năng có huy động các biện pháp phòng chống và đấu tranh với tệ nạn 

đó không 

1. Có 
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2. Không  

3. Không biết 

 Theo bạn, nên cách ly với các đối tượng đặc biệt như người mắc bệnh hiểm 

nghèohay người bị nhiễm HIV-AIDS:  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý  

 Bạn có nhận thấy được sự kỳ thị của nghững người xung quanh mình cho họ 

không? 

1. Có 

2. Không 

3. Không biết 

 Mức độ tái hòa nhập của các đôi tượng (nhóm đối tượng) đặc biệt với xã hội như 

thế nào: 

1. Rất tôt 

2. Tốt 

3. Bình thường 

4. Không tốt 

5. Rất không tốt 

 Địa phương bạn thường xuyên có những chính sách nhằm giúp các đối tượng 

đặc biệt (người mắc bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, người hết hạn tù,người 

nghiện hút, người nhiễm HIV/AIDS …)  hòa nhập cộng đồng. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Gia đình bạn hiện nay đang dùng nước sạch cho sinh họat?  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Gia đình bạnhài lòng với chất lượng nguồn nước được cung cấp 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 
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B. Nhóm thực thi chính sách 

Thông tin chung: 

Họ và tên: 

Tuổi: 

Chức vụ hiện tại: 

Cấp đơn vị công tác ( xã, huyện, thành phố-tỉnh, TW): 

 

I. Kinh tế 

1. Hiệu quả của chính sách kinh tế của địa phương  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

2. Người dân có được hưởng lợi từ chính sách đó 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

3. Cơ quan địa phương luôn có những chính sách phát trển kinh tế địa phương 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

4. Chính sách phát triển kinh tế được người dân địa phương ủng hộ, nghiêm túc 

thực thi 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

5. Chính sách kinh tế ưu tiên khuyến khích các hộ nghèo, hộ thuộc diện khó khăn, 

đặc biệt đã  hợp lý  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

6. Chính sách cho vay vốn của nhà nước có phù hợp với các loại đối tượng khác 

nhau tại địa phương  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

II. Chính trị 
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 Cơ quan hành chính địa phương thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính.  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Địa phương luôn có những chính sách phát triển kinh tế, nâng cao thu 

nhập cho người dân 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Kết quả các cuộc bầu cử cán bộ hành chính phù hợp kỳ vọng của đông 

đảo người dân 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 

III. Xã hội 

 Mức học phí giữa các trường ở thành phố và nông thôn là như nhau 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Quy đinh tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng chất lượng các trường ở các địa 

phương khác nhau là hợp lý  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 

 Quy định điểm cộng, miễn giảm học phí ở các vùng miền, khu vực hiện nay là 

hợp lý  

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Sự phân tuyến giáo dục hiện nay phù hợp với điều kiện các địa phương 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Mức tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ trực tiếp giảng dạy và cán bộ hành 

chính là hợp lý 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 

 Chính sách xóa đói giảm nghèo thực hiện đúng đối tượng. 

1       2       3       4      5 

hoàn toàn đồng ý                                                           hoàn toàn không đồng ý 
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